
IB "iê" + b IC "ích" ID "iê" + d IT "iêt"

bib cái yếm kick cái đá, cú đá did làm, thực hiện (quá khứ) bit sự cắn (quá khứ) / một chút

fib nói dối, nói bịa lick liếm bid đặt giá fit thích hợp

rib xương sườn nick cắt, nấc, khía hid trốn (quá khứ) hit đánh trúng 

dib ngâm nga pick chọn lựa lid nắp, vung kit bộ đồ nghề

sick ốm, đau rid tiêu thụ lit tia lửa

slick bóng, mượt; trơn slid trượt / lướt qua (quá khứ) pit hồ, hố
stick cái gậy / dán, dính sit ngồi

IF "iê" + ph IG IL "yêu" + L IM "iêm" IV "iê" + v / "ai" + v

gift sự tặng / thiên tài big to, lớn bill mỏ chim / hoá đơn dim lờ mờ dive lặn, lao đầu xuống

lift nâng lên dig đào, bới dill cây thì là him ông ấy, anh ấy five số năm

rift kẽ nứt fig cây vả gill mang cá rim vành bánh xe give cho, biếu, tặng

sift giần, sàng, rây gig đâm hill đồi, chỗ đất đùn slim mảnh khảnh, thon hive tổ ong

pig lợn heo kill giết chết skim hớt bọt jive nhảy múa

rig lắp ráp / lừa đảo pill viên thuốc live sống
wig bộ tóc gi will ý chí / nhất định

IN "yên" IP "iêp" IR "ơ + r" IS "iê" + s IX "ích" + x

bin thùng dip ngâm vào dirt đất fist nắm tay / quả đấm fix sửa chữa

fin vây cá hip hông birth sinh, sanh ra, đẻ ra his của ông ấy, của anh ấy mix pha trộn

pin cặp, kẹp / kim lip môi flirt tán tỉnh kiss cái hôn nix lam̀ không công

sin tội lỗi rip xé toạc ra shirt áo sơ mi list danh sách six số sáu

tin thiếc sip hớp, nhắp, ít sir quý ngài miss sự thiếu, sự vắng flix bật lên
win sự thắng cuộc tip đầu, mút, đỉnh, chóp skirt vạt áo / đi dọc theo mist sương mù
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